
TT GT Họ và tên L/T Đơn vị Giải Loại hình Bảng Đợt

1 Bà Đinh Nguyễn Thanh Tuyền trường
trung học cơ sở 

Ngô Tất Tố

Khuyến 

khích

Bài viết, nhật 

ký
A 12-1

2 Bà Nguyễn Tuyết Hương trường
mầm non Sơn Ca 

4

Khuyến 

khích

Bài viết, nhật 

ký
A 12-2

3 Bà Trần Thị Hồng Tươi trường
tiểu học  Đông 

Ba

Khuyến 

khích

Bài viết, nhật 

ký
A 12-3

4 Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Dung trường tiểu học  Cổ Loa
Khuyến 

khích

Bài viết, nhật 

ký
A 12-4

5 Bà Phạm Thị Kim Phương trường
trung học cơ sở 

Ngô Tất Tố

Khuyến 

khích

Bài viết, nhật 

ký
A 12-5

6 Bà Phạm Thị Tuyết Nhung trường tiểu học Cổ Loa
Khuyến 

khích

Bài viết, nhật 

ký
A 12-6

7
Tập 

thể 
giáo viên và học sinh lớp 3/2

tiểu học Hồ Văn 

Huê

Khuyến 

khích

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-7

8
Tập 

thể 
giáo viên và học sinh lớp 3/6

tiểu học Hồ Văn 

Huê

Khuyến 

khích

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-8

9 Bà

Ngô Thị Thanh Hoàng, 

Nguyễn Thị Phượng, Vũ 

Thị Thuận Thanh, Nguyễn 

Thanh Minh Hằng

trường
trung học cơ sở 

Độc Lập

Khuyến 

khích

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-9

10 Tổ Ngữ Văn, GDCD trường
trung học cơ sở 

Cầu Kiệu

Khuyến 

khích
Video clip A 12-10

11
Tập 

thể 
Chi đoàn trường

tiểu học Hồ Văn 

Huê

Khuyến 

khích

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-11

12
Tập 

thể
trường

mầm non Sơn Ca 

4

Khuyến 

khích

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-12

13 Bà Trần Thị Phương Thảo trường
trung học cơ sở 

Cầu Kiệu
Ba Video clip A 12-13

14 Bà Lê Phương Hoàng Linh trường tiểu học Đông Ba Ba
Bài viết, nhật 

ký
A 12-14

15
Tập 

thể 
giáo viên trường

tiểu học Hồ Văn 

Huê
Ba

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-15

16 Bà Huỳnh Thị Bích Liên trường
mầm non Sơn Ca 

2
Ba

Bài viết, nhật 

ký
A 12-16

17 Tổ chuyên môn 5-6 tuổi trường
mầm non Sơn Ca 

7
Ba Video clip A 12-17

18
Tập 

thể
giáo viên trường

trung học cơ sở 

Châu Văn Liêm
Nhì

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-18
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19
Tập 

thể
trường

Giáo dục Chuyên 

biệt Niềm Tin
Nhì Video clip A 12-19

20 Bà Trần Thị Minh Thu trường
mầm non Sơn Ca 

10
Nhì

Bài viết, nhật 

ký
A 12-20

21
Tập 

thể
trường

tiểu học Phạm 

Ngọc Thạch
Nhất

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-21

22
Tập 

thể
trường

tiểu học Cao Bá 

Quát
Nhất

Mô hình, 

tranh và báo
A 12-22

23
Tập 

thể
trường

mầm non Sơn ca 

14
Nhất Video clip A 12-23

24
Tập 

thể
trường

mẫu giáo Hương 

Sen
Nhất Video clip A 12-24

25 Bà Đào Thị Trúc Linh trường
mầm non Sơn Ca 

10
Nhất

Bài viết, nhật 

ký
A 12-25

28 Em Lê Thị Thanh Xuân
lớp 5/1, 

trường

tiểu học Nguyễn 

Đình Chính

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-1

27 Em Phạm Hoàng Đức Lộc
lớp 4/3, 

trường

tiểu học Nguyễn 

Đình Chính

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-2

26 Em Trần Thái Hoàng Minh
lớp 3/2, 

trường

tiểu học Nguyễn 

Đình Chính

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-3

29 Em Lê Khanh
lớp 4/3, 

trường

tiểu học Phạm 

Ngọc Thạch

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-4

30 Em Trương Phạm Ngọc Uyên
lớp 5/2, 

trường

tiểu học Nguyễn 

Đình Chính

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-5

31 Em Đặng Tuệ Linh
lớp  2/2, 

trường

tiểu học Đặng 

Văn Ngữ

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-6

32 Em Hoàng Tuệ Văn
lớp 5/2, 

trường

tiểu học Đặng 

Văn Ngữ

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-7

33 Em Đào Xuân Hòa
lớp 3/4, 

trường

tiểu học Đặng 

Văn Ngữ

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-8

34 Em Nguyễn Ngọc Khuê
lớp 4/6, 

trường

tiểu học Cao Bá 

Quát

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-9

35 Em Phạm Cát Tường
lớp 4/4, 

trường

tiểu học Trung 

Nhất

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-10

36 Em Đinh Ngọc Bảo Quyên
lớp 5/2, 

trường
tiểu học Cổ Loa

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-11

37 Em Cam Ngân Trúc
lớp 4/2, 

trường
tiểu học Chí Linh

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-12

38 Em Lê Thảo Nguyên
lớp 5/6, 

trường

tiểu học Cao Bá 

Quát

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-13

39 Em Lê Thanh Uyên
lớp 5/1, 

trường

tiểu học Trung 

Nhất

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-14

40 Em Nguyễn Cao Minh Hiếu
lớp 5/3, 

trường
tiểu học Sông Lô

Khuyến 

khích

Bài viết cảm 

nhận
B 13-15

41 Em Ngô Hồng Nhung
lớp 4/2, 

trường

tiểu học Đặng 

Văn Ngữ

Khuyến 

khích

Tranh ảnh + 

Bài viết
B 13-16



42 Em Tập thể
lớp 5/2, 

trường

tiểu học Trung 

Nhất

Khuyến 

khích
Báo ảnh B 13-17

43 Em Ngô Hoàng Nguyên
lớp 4/2, 

trường

tiểu học Phạm 

Ngọc Thạch

Khuyến 

khích
Tranh vẽ B 13-18

44 Em Vũ Ngọc Thiên Hà
lớp 4/3, 

trường

tiểu học Cao Bá 

Quát

Khuyến 

khích
Vẽ tranh B 13-19

45 Em Trang Minh Hoàng
lớp 3/1, 

trường

tiểu học Cao Bá 

Quát

Khuyến 

khích
Vẽ tranh B 13-20

46 Em Trần Minh Châu
lớp 5/1, 

trường
tiểu học Chí Linh

Khuyến 

khích
Vẽ tranh B 13-21

47 Em Nguyễn Chu Khánh Chi
lớp 5/3, 

trường
tiểu học Sông Lô Ba

Bài viết cảm 

nhận
B 13-22

48 Em Lương Bảo Thiên
lớp 5/1, 

trường

tiểu học Trung 

Nhất
Ba

Bài viết cảm 

nhận
B 13-23

49 Em Dư Quế Bảo Ngọc
lớp 5/6, 

trường

tiểu học Nguyễn 

Đình Chính
Ba

Bài viết cảm 

nhận
B 13-24

50 Em Lê Ngọc Thùy Dương
lớp 5/1, 

trường

tiểu học Cao Bá 

Quát
Ba

Bài viết cảm 

nhận
B 13-25

51 Em Phan Trúc Lâm
lớp 3/4, 

trường

tiểu học Đặng 

Văn Ngữ
Ba Báo tường B 13-26

52 Em Tập thể
lớp 4/5, 

trường

tiểu học Trung 

Nhất
Ba Báo ảnh B 13-27

53 Em Tập thể
lớp 5/4, 

trường

tiểu học Cao Bá 

Quát
Ba Mô hình B 13-28

54 Em Tập thể
lớp 3/3, 

trường

tiểu học Cao Bá 

Quát
Ba Mô hình B 13-29

55 Em Trương Ngọc Khánh Vân
lớp 5/1, 

trường

tiểu học Hồ Văn 

Huê
Ba Tranh vẽ B 13-30

56 Em Lê Hoàng Thiên Kim
lớp 4/2, 

trường

tiểu học Vạn 

Tường
Ba Vẽ Tranh A3 B 13-31

57 Em Vũ Khánh Linh
lớp 2/2, 

trường

tiểu học Đặng 

Văn Ngữ
Nhì

Bài viết cảm 

nhận
B 13-32

58 Em Ngô Thùy Linh
lớp 4/3, 

trường
tiểu học Đông Ba Nhì

Bài viết cảm 

nhận
B 13-33

59 Em Nguyễn Tuấn Minh
lớp 4/4, 

trường
tiểu học Đông Ba Nhì

Bài viết cảm 

nhận
B 13-34

60 Em

Lê Ngọc Thùy Dương - lớp 

5/1 và Nguyễn Quách Ngọc 

Hân - lớp 5/3

trường
tiểu học Cao Bá 

Quát
Nhì Clip B 13-35

61 Em Nguyễn Anh Quân
lớp 5/1, 

trường

tiểu học Hồ Văn 

Huê
Nhì Tranh vẽ B 13-36

62 Em Lương Thị Bảo Hân
lớp 3/2, 

trường

tiểu học Hồ Văn 

Huê
Nhì Tranh vẽ B 13-37

63 Em Nguyễn Ngọc Bảo Nhi
lớp 4/1, 

trường
tiểu học Đông Ba Nhất

Bài viết cảm 

nhận
B 13-38

64 Em Nguyễn Thiên Minh
lớp 3/6, 

trường

tiểu học Hồ Văn 

Huê
Nhất Tranh vẽ B 13-39



65
Tập 

thể

lớp 8a2, 

trường

trung học cơ sở 

Châu Văn Liêm

Khuyến 

khích
Tranh B 14-1

66
Tập 

thể

lớp 

7A2, 

trường

trung học cơ sở 

Đào Duy Anh

Khuyến 

khích
Báo tường B 14-2

67
Tập 

thể

lớp 

6A11 , 

trường

trung học cơ sở 

Cầu Kiệu

Khuyến 

khích
Báo tường B 14-3

68
Tập 

thể

lớp 6a2, 

trường

trung học cơ sở 

Châu Văn Liêm

Khuyến 

khích
Clip B 14-4

69 Em Trần Ngọc Dung

lớp 

8A4, 

trường

trung học cơ sở 

Đào Duy Anh

Khuyến 

khích
Bài viết B 14-5

70 Em Huỳnh Mẫn Nghi

lớp 

9A2, 

trường

trung học cơ sở 

Trần Huy Liệu

Khuyến 

khích
Bài viết B 14-6

71 Em Huỳnh Nhật Duy
lớp 7a4, 

trường

trung học cơ sở 

Ngô Tất Tố

Khuyến 

khích
Viết B 14-7

72 Em

Lê Hoàng Gia Cát - lớp 6/5 

và em Huỳnh Mẫn nghi - 

lớp  9/2

trường
trung học cơ sở 

Trần Huy Liệu
Ba Video B 14-8

73
Tập 

thể

lớp 8a1, 

trường

trung học cơ sở 

Châu Văn Liêm
Ba Bài viết B 14-9

74
Tập 

thể

lớp 7a2, 

trường

trung học cơ sở 

Châu Văn Liêm
Ba Báo tường B 14-10

75
Tập 

thể

lớp 

8A2, 

trường

trung học cơ sở 

Độc Lập
Nhì Báo ảnh B 14-11

76
Tập 

thể

lớp 

6A5, 

trường

trung học cơ sở 

Đào Duy Anh
Nhì Video B 14-12

77 Em Bùi Tấn An

lớp 

6A5, 

trường

trung học cơ sở 

Độc Lập
Nhì Nhật ký B 14-13

78
Tập 

thể

lớp 9a3, 

trường

trung học cơ sở 

Châu Văn Liêm
Nhất Tập san B 14-14

79 Em Trần Hòa Thanh Tâm

lớp 

6A5, 

trường

trung học cơ sở 

Độc Lập
Nhất Nhật ký B 14-15

80 Em Nguyễn Phương Linh

lớp 

7a11, 

trường

trung học cơ sở 

Ngô Tất Tố
Nhất Video B 14-16


